
THỨ TIẾT
6/1

(A5)

6/2

(CN2)

6/3

(VT4)

6/4

(V14)

6/5

(T11)

6/6

(Đ1)

6/7

(KH13)

6/8

(S4)

6/9

(V17)

6/10

(KH16)

6/11

(A13)

6/12

(T9)

6/13

(T13)

6/14

(T14)

1 SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN

2 KHTN(CLB) - KH17 HĐTN.HN - CN2 Toán(B2) - T11 HĐTN.HN - V14 LSĐL - S6 Toán - T14 KHTN - KH14 GDTC - TD4 HĐTN.HN - V17 Văn - V15 HĐTN.HN - A13 N.Thuật(MT) - MT1 Đ.Sách - VT3 GDĐP - V16

3 LSĐL - S6 Văn - V14 Anh - A12 LSĐL - S4, Đ2 N.Thuật(AN) - N1 Toán - T14 GDCD - GD3 GDTC - TD4 Văn - V17 Văn - V15 Toán - T11 KHTN - KH14 HĐTN.HN - A13 KHTN - KH12

4 KHTN - KH17 Toán - T12 LSĐL - S6 Toán(B2) - T14 Đ.Sách - VT4 Anh - A13 N.Thuật(AN) - N1 Văn - V15 Văn - V17 Toán - T13 NK-TDTT-Vẽ - TD4, MT1 GDCD - GD3 NK-TDTT-Vẽ - TD4, MT1 LSĐL - S4, Đ2

5 NK-TDTT - TD5 Toán - T12 LSĐL - S6 LSĐL(Sử) - S4 Toán(B2) - T11 Văn - V17 HĐTN.HN - T16 Toán - T14 KHTN - KH17 Toán - T13 Văn(B2) - V16 N.Thuật(AN) - N1 Văn - V14 GDCD - GD3

1 GDCD - GD3 Anh - A8 CNghệ - CN2 N.Thuật(AN) - N1 KHTN(CLB) - KH8 Anh - A13 GDTC - TD4 HĐTN.HN - V14 CNghệ - CN3 HĐTN.HN - KH16 Văn - V16 HĐTN.HN - A5 AVGT - GT1 Văn - V17

2 Khoa học-Tích hợp GDĐP - KH17 KHTN - KH14 Anh(B2) - A13 Anh - A6 N.Thuật(MT) - MT1 GDTC - TD4 CNghệ - CN3 Văn - V17 GDCD - GD3 Văn - V16 Văn - V15 AVGT - GT1 N.Thuật(AN) - N1

3 Khoa học-Tích hợp Văn - V14 Văn(B2) - V16 Anh - A13 CNghệ - CN2 HĐTN.HN - A5 KHTN(CLB) - KH14 KHTN - KH12 GDCD - GD3 Anh(B2) - A6 KHTN(CLB) - KH16 Văn - V15 N.Thuật(AN) - N1 HĐTN.HN - V17

4 Khoa học-Tích hợp Văn - V14 Anh(B2) - A12 Anh - A13 GDCD - GD3 KHTN(CLB) - KH16 N.Thuật(MT) - MT1 GDĐP - V15 KHTN - KH17 N.Thuật(AN) - N1 GDTC - TD4 KHTN(CLB) - KH14 GDTC - TD6 Anh - A5

5 Văn - V16 KHTN - KH12 N.Thuật(MT) - MT1 Văn(B2) - V14 Văn - V15 Văn - V17 CNghệ - CN3 GDCD - GD3 KHTN - KH17 Đ.Sách - KH16 GDTC - TD4 Anh - A8 GDTC - TD6 Anh - A5

1 Tin - VT4 Tin - VT1 Anh - A12 CNghệ - CN2 GDTC - TD6 Toán - T14 LSĐL - S6 N.Thuật(AN) - N1 LSĐL(Địa) - Đ2 GDTC - TD4 Toán - T11 GDTC - TD5 Toán - T13 Anh - A5

2 LSĐL - S6 N.Thuật(AN) - N1 GDCD - GD3 Anh - A13 GDTC - TD6 Tin - VT2 Tin - VT4 Anh - A5 LSĐL(Sử) - S4 GDTC - TD4 CNghệ - CN2 GDTC - TD5 Tin - VT1 Toán - T14

3 Văn(B2) - V16 AVGT - GT1 KNS - GD4, KNS1 Toán - T14 NK-TDTT-Vẽ - TD6, MT1 NK-TDTT-Vẽ - TD6, MT1 Toán(B2) - T8 Tin - VT1 N.Thuật(AN) - N1 IC3 - VT5 Anh(B2) - A13 Toán - T9 KHTN - KH17 KHTN - KH12

4 Toán-Tích hợp Anh - A8 Toán(B2) - T11 GDTC - TD6 HĐTN.HN - A5 N.Thuật(AN) - N1 Toán - T8 Toán - T14 Toán(B2) - T9 Anh - A6 Anh - A13 LSĐL - S6 Anh - A7 CNghệ - CN2

5 N.Thuật(AN) - N1 CNghệ - CN2 HĐTN.HN - T16 GDTC - TD6 Anh - A6 Anh(B2) - A13 Toán - T8 Toán - T14 Toán(B2) - T9 LSĐL - S6 GDCD - GD3 Tin - VT1 Anh - A7 LSĐL(Địa) - Đ2

1 GDTC - TD5 Đ.Sách - KH12 SHL-HĐTN.HN - VT4 SHL-HĐTN.HN - V14 SHL-HĐTN.HN - T11 SHL-HĐTN.HN - Đ1 LSĐL - S6 SHL-HĐTN.HN - S4 SHL-HĐTN.HN - V17 Anh - A6 AVGT - KH17, GT1 SHL-HĐTN.HN - T9 SHL-HĐTN.HN - T13 SHL-HĐTN.HN - T14

2 GDTC - TD5 Văn - V14 NK-TDTT-Hát - TD6, N2 NK-TDTT-Hát - TD6, N2 KHTN - KH8 Toán - T14 Văn(B2) - V16 N.Thuật(MT) - MT1 GDTC - TD4 LSĐL - S6 AVGT - KH17, GT1 Văn(B2) - V15 LSĐL - S5, Đ1 KHTN(CLB) - KH12

3 HĐTN.HN - A5 Toán(B2) - T12 GDTC - TD6 Toán - T14 Toán - T11 Văn(B2) - V17 KHTN - KH14 KHTN - KH12 GDTC - TD4 N.Thuật(MT) - MT1 SHL-HĐTN.HN - A13 LSĐL - S6 Toán(B2) - T13 AVGT - GT1

4 SHL-HĐTN.HN - A5 GDTC - TD5 GDTC - TD6 Toán - T14 GDĐP - V15 LSĐL - S6, Đ1 KHTN - KH14 KHTN - KH12 Văn(B2) - V17 Toán(B2) - T13 Văn(B2) - V16 GDĐP - KH17 Văn - V14 AVGT - GT1

5 LSĐL - S6 GDTC - TD5 KHTN - KH14 GDĐP - KH17 Văn(B2) - V15 Anh - A13 Toán - T8 Toán - T14 Anh - A7 SHL-HĐTN.HN - KH16 Toán - T11 Toán - T9 Văn - V14 Văn - V17

1 Văn - V16 SHL-HĐTN.HN - CN2 Toán - T11 KHTN - KH17 LSĐL - S6 GDCD - GD3 SHL-HĐTN.HN - KH14 KHTN - KH12 Văn - V17 Văn - V15 KHTN - KH16 Toán(B2) - T9 CNghệ - CN3 LSĐL(Sử) - S4

2 Anh-Tích hợp Toán - T12 Toán - T11 Đ.Sách - S2 LSĐL - S6 Văn - V17 Văn - V16 Đ.Sách - S4 Toán - T9 Văn - V15 KHTN - KH16 KHTN - KH14 LSĐL(Địa) - Đ1 NK-Vẽ - MT1

3 Anh-Tích hợp Toán - T12 LSĐL - S6 GDCD - GD3 Tin - VT4 Văn - V17 Văn - V16 Văn - V15 LSĐL - S4, Đ2 KHTN - KH16 Tin - VT1 KHTN - KH14 Văn(B2) - V14 KHTN - KH12

4 Anh-Tích hợp NK-TDTT-Vẽ - TD1, MT1 Văn - V16 Văn - V14 Toán - T11 Đ.Sách - S2 LSĐL - S6 Văn - V15 Đ.Sách - S4 KHTN - KH16 LSĐL - S5, Đ2 NK-TDTT-Vẽ - TD1, MT1 KHTN - KH17 Văn - V17

5 CNghệ - CN2 GDCD - GD3 Văn - V16 Văn - V14 Toán - T11 LSĐL(Địa) - Đ1 KHTN - KH14 LSĐL - S4, Đ2 Tin - VT2 LSĐL - S6 LSĐL(Sử) - S5 Văn - V15 GDĐP - KH17 Văn - V17

1

2

3

4

5

Tên môn Ký hiệu Ghi chú Ký hiệu

Ngữ văn Văn(B2) Môn văn hóa AVGT

Toán Toán(B2) Môn văn hóa KNS

Tiếng Anh Anh(B2) Môn văn hóa IC3

Khoa học tự nhiên KHTN(CLB) Hoạt động giáo dục TATC

Đọc sách thư viện Đ.Sách Hoạt động giáo dục

Năng khiếu NK Hoạt động giáo dục

Tiếng Anh giao tiếp

Kỹ năng sống

Tin học quốc tế

Nguyễn Đình San

Môn buổi 2 Chương trình nhà trường KT.HIỆU TRƯỞNG

Tên môn PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Tiếng Anh tăng cường

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 6 - SỐ 15
BUỔI SÁNG

Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025
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THCS Phan Tây Hồ

Năm học 2024 - 2025

Học kỳ 2



THỨ TIẾT
6/1

(A5)

6/2

(CN2)

6/3

(VT4)

6/4

(V14)

6/5

(T11)

6/6

(Đ1)

6/7

(KH13)

6/8

(S4)

6/9

(V17)

6/10

(KH16)

6/11

(A13)

6/12

(T9)

6/13

(T13)

6/14

(T14)

1

2 KHTN(CLB) - KH17 KHTN - KH12 KHTN(CLB) - KH14 Văn - V14 Văn(B2) - V15 GDĐP - VT4 Văn - V16 Anh - A5 Toán - T9 KHTN - KH16 LSĐL(Địa) - Đ2 LSĐL - S6 Toán - T13 Toán - T14

3 Anh(B2) - A5 KHTN - KH12 Văn - V16 Văn - V14 N.Thuật(MT) - MT1 KHTN - KH16 Anh - A12 LSĐL(Địa) - Đ2 Anh - A7 Anh - A6 Toán(B2) - T11 Văn - V15 Toán - T13 Toán - T14

4 IC3 - VT4 LSĐL - S5, Đ2 Văn - V16 KHTN - KH17 KHTN - KH8 Toán(B2) - T14 Toán - T8 Văn(B2) - V15 Anh - A7 NK-Hát - N2 Toán(B2) - T11 KHTN - KH14 Văn - V14 Anh(B2) - A5

5 Toán(TH) - T11 TATC - A8 IC3 - VT4 IC3 - VT3 TATC - A6 TATC - A5 TATC - A12 0 0 0 0 0 0 0

1

2 Anh - A5 KNS - KNS1 AVGT - GT1 KHTN(CLB) - KH17 KHTN - KH8 KHTN - KH16 GDĐP - V16 Toán(B2) - T14 N.Thuật(MT) - MT1 Toán(B2) - T13 N.Thuật(AN) - N1 Anh(B2) - A8 Anh - A7 Đ.Sách - TV1

3 N.Thuật(MT) - MT1 TATC - A8 AVGT - GT1 Toán - T14 Anh(B2) - A6 KHTN - KH16 Văn(B2) - V16 LSĐL(Sử) - S4 KHTN(CLB) - KH17 IC3 - VT5 Anh - A13 Đ.Sách - TV1 LSĐL(Sử) - S5 KHTN - KH12

4 Văn(B2) - V16 AVGT - GT1 KNS - GD4, KNS1 Toán - T14 NK-TDTT-Vẽ - TD6, MT1 NK-TDTT-Vẽ - TD6, MT1 Toán(B2) - T8 Tin - VT1 N.Thuật(AN) - N1 IC3 - VT5 Anh(B2) - A13 Toán - T9 KHTN - KH17 KHTN - KH12

5 Văn(B2) - V16 IC3 - VT3 IC3 - VT4 TATC - A13 AVGT - GT1 IC3 - VT2 TATC - A12 0 0 KNS - KNS2, TG3 0 0 0 0

1

2 Toán(B2) - T11 Văn(B2) - V14 Tin - VT4 TATC - A13 TATC - A6 CNghệ - CN2 NK-TDTT - TD4 Toán(B2) - T14 KHTN - KH17 Văn(B2) - V15 N.Thuật(MT) - MT1 AVGT - GT2 Toán(B2) - T13 Văn(B2) - V17

3 KHTN - KH17 LSĐL(Sử) - S5 Toán - T11 TATC - A13 TATC - A6 KHTN - KH16 Văn - V16 NK-TDTT - TD4 Văn(B2) - V17 Văn(B2) - V15 KNS - N3, KNS2 AVGT - GT2 N.Thuật(MT) - MT1 Toán(B2) - T14

4 GDĐP - V16 LSĐL(Địa) - Đ2 Toán - T11 KNS - N3, KNS1 AVGT - GT1 Văn(B2) - V17 Anh(B2) - A12 Văn - V15 GDĐP - KH17 KHTN(CLB) - KH16 Đ.Sách - TV1 KNS - KNS2, TG2 Anh(B2) - A7 Toán(B2) - T14

5 KHTN(TH) - KH17 AVGT - GT1 TATC - A12 IC3 - VT3 IC3 - VT4 IC3 - VT2 IC3 - VT5 KNS - N3, KNS1 KNS - KNS2, TG3 0 0 0 0 0

1

2 Văn - V16 KHTN - KH12 Anh - A12 KHTN - KH17 Anh - A6 AVGT - GT1 AVGT - GT2 Văn(B2) - V15 Toán - T9 KHTN - KH16 Toán - T11 Anh - A8 Văn(B2) - V14 GDTC - TD6

3 Văn - V16 Văn(B2) - V14 Đ.Sách - VT4 Tin - VT1 Văn - V15 AVGT - GT1 AVGT - GT2 KHTN(CLB) - KH12 Toán - T9 CNghệ - CN2 KHTN - KH16 Anh - A8 KHTN - KH17 GDTC - TD6

4 Toán(B2) - T11 Toán(B2) - T12 GDĐP - V16 Văn(B2) - V14 Văn - V15 KNS - N3, KNS1 TATC - A12 Anh(B2) - A5 NK-TDTT - TD4 AVGT - GT2 KHTN - KH16 Toán(B2) - T9 KHTN - KH17 KNS - KNS2, TG1

5 Toán(TH) - T11 IC3 - VT3 TATC - A12 AVGT - GT1 IC3 - VT4 TATC - A5 KNS - N3, KNS1 0 0 AVGT - GT2 0 0 0 0

1

2 Toán - T11 N.Thuật(MT) - MT1 KHTN - KH14 LSĐL(Địa) - Đ2 KHTN - KH8 Toán(B2) - T14 Anh - A12 AVGT - GT2 IC3 - VT2 GDĐP - KH16 Văn - V16 Văn(B2) - V15 Toán - T13 Văn(B2) - V17

3 Toán - T11 KHTN(CLB) - KH12 KHTN - KH14 KHTN - KH17 Văn - V15 GDTC - TD6 Toán(B2) - T8 AVGT - GT2 IC3 - VT2 Toán - T13 Văn - V16 Toán - T9 KNS - KNS2, TG1 N.Thuật(MT) - MT1

4 Anh(TH) - A5 Anh(B2) - A8 Văn(B2) - V16 Toán(B2) - T14 Toán(B2) - T11 GDTC - TD6 Đ.Sách - KH14 IC3 - VT3 AVGT - GT2 Toán - T13 GDĐP - V15 Toán - T9 KHTN(CLB) - KH17 Tin - VT2

5 IC3 - VT4 TATC - A8 TATC - A12 AVGT - GT1 KNS - GD2, KNS8 TATC - A5 IC3 - VT5 IC3 - VT3 AVGT - GT2 0 0 0 0 0

1

2

3

4

5

Tên môn Ký hiệu Ghi chú Ký hiệu

Ngữ văn Văn(B2) Môn văn hóa AVGT

Toán Toán(B2) Môn văn hóa KNS

Tiếng Anh Anh(B2) Môn văn hóa IC3

Khoa học tự nhiên KHTN(CLB) Hoạt động giáo dục TATC

Đọc sách thư viện Đ.Sách Hoạt động giáo dục

Năng khiếu NK Hoạt động giáo dục

Tiếng Anh tăng cường

Nguyễn Đình San

KT.HIỆU TRƯỞNG

Tên môn PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Tiếng Anh giao tiếp

Kỹ năng sống

Tin học quốc tế

Chương trình nhà trường

4

5

6

7

Môn buổi 2

3

THCS Phan Tây Hồ

Năm học 2024 - 2025

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 6 - SỐ 15
BUỔI CHIỀU

Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025
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THỨ TIẾT
7/1

(A12)

7/2

(V13)

7/3

(KH5)

7/4

(TD4)

7/5

(V9)

7/6

(S3)

7/7

(KH11)

7/8

(V10)

7/9

(GD2)

7/10

(V12)

7/11

(A8)

7/12

(CN1)

7/13

(KH10)

7/14

(T8)

7/15

(A11)

7/16

(A14)

7/17

(A7)

7/18

(T7)

1 SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN

2 HĐTN.HN - A12 N.Thuật(AN) - N2 HĐTN.HN - KH5 Văn(B2) - V12 LSĐL(Sử) - S4 GDTC - TD5 HĐTN.HN - KH11 GDĐP - VT5 Đ.Sách - GD2 Toán(B2) - T13 HĐTN.HN - A8 HĐTN.HN - V13 KHTN - KH10 Anh(B2) - A6 HĐTN.HN - A11 HĐTN.HN - A14 HĐTN.HN - A7 Toán - T7

3 Toán - T13 KHTN - KH10 Toán - T15 Toán - T6 Toán - T8 GDTC - TD5 Toán - T12 HĐTN.HN - KH5 KHTN - KH8 Anh - A6 Tin - VT5 LSĐL - S7, Đ5 Văn - V12 HĐTN.HN - A8 KHTN(CLB) - KH6 Anh - A14 Văn(B2) - V9 Toán - T7

4 GDĐP - VT5 KHTN - KH10 Văn - V11 Toán - T6 HĐTN.HN - A12 KHTN - KH8 Văn - V9 Toán - T15 Anh - A14 Văn - V12 LSĐL - S7, Đ5 Văn - V13 Toán - T7 Toán - T8 Anh - A11 KHTN - KH5 Anh - A7 KHTN - KH11

5 KHTN - KH6 Đ.Sách - KH12 LSĐL(Địa) - Đ2 HĐTN.HN - VT4 Văn - V9 Toán - T15 KHTN - KH11 Văn - V10 Anh - A14 Văn - V12 Anh - A8 KHTN - KH8 NK-TDTT - TD3 Văn(B2) - V11 Văn - V13 KHTN - KH5 LSĐL(Sử) - S7 N.Thuật(MT) - MT1

1 KHTN - KH6 Văn - V13 Anh - A10 GDCD - GD2 KHTN - KH11 Anh(B2) - A6 GDCD - GD5 Đ.Sách - MT1 CNghệ - CN4 N.Thuật(AN) - N3 GDTC - TD5 GDTC - TD6 HĐTN.HN - KH10 Văn - V11 Anh - A11 AVGT - GT3 Văn - V9 Anh - A12

2 Khoa học-Tích hợp Văn - V13 KHTN - KH5 Văn - V12 GDCD - GD5 KHTN - KH8 Anh - A14 Anh - A10 Văn(B2) - V11 HĐTN.HN - A11 GDTC - TD5 GDTC - TD6 KHTN(CLB) - KH10 Đ.Sách - TV1 CNghệ - CN4 AVGT - GT3 Văn - V9 HĐTN.HN - A12

3 Khoa học-Tích hợp Anh - A8 Văn - V11 Văn - V12 N.Thuật(AN) - N3 HĐTN.HN - A14 Văn - V9 KHTN - KH5 NK-TDTT - TD6 GDĐP - A10 KHTN(CLB) - KH4 CNghệ - CN1 Đ.Sách - KH10 CNghệ - CN4 Văn - V13 N.Thuật(AN) - N2 N.Thuật(MT) - MT1 Văn - V10

4 Khoa học-Tích hợp Anh - A8 Văn - V11 CNghệ - CN5 Văn - V9 CNghệ - CN4 GDTC - TD5 KHTN - KH5 KHTN - KH8 Anh(B2) - A6 GDCD - GD5 Văn(B2) - V13 Văn(B2) - V12 KHTN(CLB) - KH10 KHTN - KH6 Anh - A14 KHTN - KH4 Văn - V10

5 Văn - V9 CNghệ - CN1 CNghệ - CN5 Anh - A13 CNghệ - CN4 Văn - V10 GDTC - TD5 GDCD - GD5 KHTN - KH8 Văn(B2) - V12 Văn - V11 Văn(B2) - V13 Anh(B2) - A6 KHTN - KH10 GDCD - GD2 KHTN(CLB) - KH5 KHTN - KH4 KHTN - KH11

1 N.Thuật(AN) - N2 Toán - T8 Anh - A10 Anh - A13 Đ.Sách - MT1 NK-TDTT-Vẽ - TD2, MT2 NK-TDTT-Vẽ - TD2, MT2 CNghệ - CN4 LSĐL(Sử) - S4 Đ.Sách - Đ5 N.Thuật(AN) - N3 GDCD - GD5 GDTC - TD3 Anh - A6 SHL-HĐTN.HN - A11 SHL-HĐTN.HN - A14 Anh(B2) - A7 AVGT - GT4

2 Anh - A12 LSĐL(Địa) - Đ5 Toán - T15 Toán(B2) - T6 Anh - A7 Tin - VT5 Toán - T12 LSĐL(Địa) - Đ2 GDCD - GD2 CNghệ - CN4 Anh - A8 Anh - A2 GDTC - TD3 Toán(B2) - T8 N.Thuật(MT) - MT1 LSĐL(Địa) - Đ4 N.Thuật(AN) - N2 AVGT - GT4

3 Toán-Tích hợp LSĐL(Sử) - S7 GDTC - TD5 GDTC - TD4 Toán - T8 LSĐL(Địa) - Đ4 LSĐL(Địa) - Đ5 LSĐL - S4, Đ2 Anh - A14 Toán - T13 Toán - T12 Anh - A2 Anh - A6 Tin - VT4 Anh - A11 Toán - T15 Đ.Sách - GD2 CNghệ - CN4

4 Toán-Tích hợp Tin - VT4 GDTC - TD5 GDTC - TD4 LSĐL(Địa) - Đ2 Đ.Sách - VT5 N.Thuật(MT) - MT1 Toán - T15 HĐTN.HN - A12 Toán - T13 Toán - T12 LSĐL(Sử) - S7 N.Thuật(AN) - N2 LSĐL(Sử) - S4 Đ.Sách - Đ5 CNghệ - CN4 GDCD - GD5 Toán(B2) - T7

5 NK-Vẽ - MT1 Anh - A8 LSĐL(Sử) - S4 Đ.Sách - TD4 Tin - VT5 Toán - T15 Anh(B2) - A14 N.Thuật(AN) - N3 Toán(B2) - T13 LSĐL(Địa) - Đ5 Đ.Sách - VT2 Toán - T6 Toán - T7 N.Thuật(AN) - N2 Toán(B2) - T12 GDCD - GD2 CNghệ - CN4 LSĐL(Sử) - S3

1 SHL-HĐTN.HN - A12 N.Thuật(MT) - MT3 SHL-HĐTN.HN - KH5 SHL-HĐTN.HN - TD4 SHL-HĐTN.HN - V9 N.Thuật(AN) - N2 Toán - T12 SHL-HĐTN.HN - V10 LSĐL(Địa) - Đ5 SHL-HĐTN.HN - V12 SHL-HĐTN.HN - A8 NK-TDTT - TD6 SHL-HĐTN.HN - KH10 SHL-HĐTN.HN - T8 KHTN - KH6 Toán - T15 SHL-HĐTN.HN - A7 LSĐL - S3, Đ4

2 Toán - T13 SHL-HĐTN.HN - V13 LSĐL - S4, Đ2 Tin - VT4 Văn - V9 Văn(B2) - V10 CNghệ - CN4 Anh - A10 N.Thuật(MT) - MT3 Văn - V12 Văn(B2) - V11 LSĐL(Địa) - Đ5 KHTN - KH10 Toán - T8 Toán - T12 LSĐL - S3, Đ4 Toán(B2) - T15 KHTN - KH11

3 KHTN(CLB) - KH6 Toán - T8 Anh - A10 Toán(B2) - T6 Văn - V9 LSĐL(Sử) - S3 KHTN(CLB) - KH11 LSĐL(Sử) - S4 Văn(B2) - V11 Văn - V12 CNghệ - CN4 Anh(B2) - A2 GDĐP - KH10 Anh - A6 N.Thuật(AN) - N2 NK-TDTT - TD5 Anh - A7 Toán - T7

4 GDCD - GD5 GDTC - TD4 KHTN - KH5 Anh - A13 KHTN - KH11 SHL-HĐTN.HN - S3 Tin - VT4 Toán(B2) - T15 GDĐP - A10 N.Thuật(MT) - MT3 Toán - T12 KHTN - KH8 CNghệ - CN4 Văn - V11 Văn(B2) - V13 Văn - V12 Anh - A7 SHL-HĐTN.HN - T7

5 CNghệ - CN4 GDTC - TD4 Toán - T15 N.Thuật(MT) - MT1 KHTN - KH11 Anh - A6 LSĐL - S7, Đ5 Văn(B2) - V10 Toán - T13 KHTN - KH8 KHTN - KH4 Văn - V13 Toán(B2) - T7 Văn - V11 LSĐL - S4, Đ4 Văn - V12 Văn(B2) - V9 GDCD - GD5

1 Toán(B2) - T13 GDĐP - VT5 GDCD - GD5 GDĐP - V11 Toán(B2) - T8 KHTN - KH8 SHL-HĐTN.HN - KH11 KHTN - KH5 SHL-HĐTN.HN - GD2 GDTC - TD6 LSĐL(Địa) - Đ5 SHL-HĐTN.HN - CN1 Văn - V12 LSĐL(Địa) - Đ2 Toán - T12 Toán - T15 Văn - V9 Văn - V10

2 Anh-Tích hợp KHTN - KH10 GDĐP - VT5 LSĐL(Sử) - S3 Toán(B2) - T8 KHTN - KH8 KHTN - KH11 KHTN - KH5 Toán(B2) - T13 GDTC - TD6 N.Thuật(MT) - MT3 Toán - T6 Văn - V12 Văn - V11 KHTN - KH6 Toán - T15 Văn - V9 Toán - T7

3 Anh-Tích hợp Văn(B2) - V13 N.Thuật(AN) - N3 Văn - V12 KHTN - KH11 GDCD - GD5 Văn - V9 Văn - V10 KHTN - KH8 Toán - T13 Văn - V11 Tin - VT5 LSĐL - S7, Đ5 Toán - T8 NK-TDTT - TD3 KHTN - KH5 Toán - T15 NK-TDTT - TD5

4 Anh-Tích hợp GDCD - GD5 KHTN - KH5 Văn - V12 GDTC - TD5 Toán - T15 Văn - V9 Văn - V10 GDTC - TD6 Toán - T13 Văn - V11 Văn - V13 KHTN - KH10 GDĐP - VT5 GDTC - TD3 N.Thuật(MT) - MT3 KHTN - KH4 KHTN - KH11

5 LSĐL(Sử) - S3 LSĐL - S7, Đ5 Văn - V11 LSĐL(Địa) - Đ4 GDTC - TD5 Toán - T15 Đ.Sách - KH11 N.Thuật(MT) - MT1 GDTC - TD6 Tin - VT4 Toán - T12 Văn - V13 GDCD - GD5 KHTN - KH10 GDTC - TD3 Văn(B2) - V12 Tin - VT5 Đ.Sách - TV1

1

2

3

4

5

Tên môn Ký hiệu Ghi chú Ký hiệu

Ngữ văn Văn(B2) Môn văn hóa AVGT

Toán Toán(B2) Môn văn hóa KNS

Tiếng Anh Anh(B2) Môn văn hóa IC3
Khoa học tự nhiên KHTN(CLB) Hoạt động giáo dục TATC
Đọc sách thư viện Đ.Sách Hoạt động giáo dục

Năng khiếu NK Hoạt động giáo dục

Tiếng Anh tăng cường

Nguyễn Đình San

KT.HIỆU TRƯỞNG

Tên môn PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Tiếng Anh giao tiếp

Kỹ năng sống

Tin học quốc tế

Chương trình nhà trường

4

5

6

7

Môn buổi 2
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Năm học 2024 - 2025

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 7 - SỐ 15
BUỔI SÁNG
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THỨ TIẾT
7/1

(A12)

7/2

(V13)

7/3

(KH5)

7/4

(TD4)

7/5

(V9)

7/6

(S3)

7/7

(KH11)

7/8

(V10)

7/9

(GD2)

7/10

(V12)

7/11

(A8)

7/12

(CN1)

7/13

(KH10)

7/14

(T8)

7/15

(A11)

7/16

(A14)

7/17

(A7)

7/18

(T7)

1

2 Văn - V9 Toán - T8 N.Thuật(MT) - MT1 N.Thuật(AN) - N2 AVGT - GT2 Anh - A6 N.Thuật(AN) - N3 Anh - A10 Văn - V11 KHTN - KH8 Toán(B2) - T12 Anh - A2 Văn - V12 GDTC - TD3 GDĐP - VT5 Toán(B2) - T15 KHTN - KH4 Văn - V10

3 KHTN(CLB) - KH6 Toán - T8 KHTN - KH5 LSĐL - S3, Đ4 AVGT - GT2 Văn - V10 Anh - A14 Tin - VT4 N.Thuật(AN) - N3 KHTN - KH8 KHTN - KH4 Toán(B2) - T6 LSĐL(Địa) - Đ5 GDTC - TD3 Toán - T12 GDĐP - VT5 Toán - T15 GDTC - TD5

4 Anh(TH) - A12 Anh(B2) - A8 Đ.Sách - MT1 Văn(B2) - V12 KNS - GD2, KNS3 LSĐL - S3, Đ4 LSĐL(Sử) - S7 Văn(B2) - V10 Anh(B2) - A14 Toán(B2) - T13 Văn - V11 GDĐP - A10 Tin - VT5 Anh - A6 Toán - T12 KHTN - KH5 LSĐL(Địa) - Đ5 GDTC - TD5

5 Toán(TH) - T13 IC3 - VT1 KNS - GD2, KNS3 TATC - A13 TATC - A7 IC3 - VT2 TATC - A14 TATC - A10 IC3 - VT7 0 IC3 - VT8 0 0 0 0 0 0 0

1

2 GDTC - TD6 Toán(B2) - T8 Toán - T15 TATC - A13 KHTN(CLB) - KH11 Anh - A6 Toán(B2) - T12 Văn - V10 Văn - V11 Văn(B2) - V12 KHTN - KH4 AVGT - GT4 KNS - KNS4, TG3 KHTN - KH10 LSĐL(Sử) - S4 LSĐL(Sử) - S3 GDTC - TD5 GDĐP - VT5

3 GDTC - TD6 Toán(B2) - T8 Văn(B2) - V11 IC3 - VT1 Anh - A7 Văn(B2) - V10 Toán(B2) - T12 Toán(B2) - T15 Toán - T13 KHTN(CLB) - KH8 KHTN - KH4 AVGT - GT4 IC3 - VT8 GDCD - GD5 Anh(B2) - A11 Văn(B2) - V12 GDTC - TD5 KHTN(CLB) - KH11

4 Toán(B2) - T13 KHTN(CLB) - KH10 Văn(B2) - V11 AVGT - GT4 Anh - A7 Toán(B2) - T15 KHTN - KH11 Anh(B2) - A10 KHTN(CLB) - KH8 LSĐL(Sử) - S7 Anh(B2) - A8 IC3 - VT8 AVGT - GT3 NK-TDTT - TD3 Toán(B2) - T12 KNS - GD5, KNS4 NK-TDTT - TD5 Văn(B2) - V10

5 KHTN(TH) - KH6 AVGT - GT2 IC3 - VT1 AVGT - GT4 IC3 - VT6 TATC - A6 KNS - GD4, KNS1 TATC - A10 TATC - A7 KNS - GD5, KNS4 0 IC3 - VT8 AVGT - GT3 0 0 0 0 0

1

2 LSĐL(Địa) - Đ4 Văn(B2) - V13 KHTN(CLB) - KH5 KHTN - KH4 Văn(B2) - V9 KNS - KNS1, TG2 AVGT - GT1 GDTC - TD6 Tin - VT5 KHTN - KH8 NK-TDTT - TD5 N.Thuật(AN) - N2 LSĐL(Sử) - S7 AVGT - GT3 KNS - MT2, KNS4 Văn - V12 Toán - T15 Anh(B2) - A12

3 Tin - VT5 HĐTN.HN - V13 Anh(B2) - A10 KHTN - KH4 Văn(B2) - V9 IC3 - VT2 AVGT - GT1 GDTC - TD6 Toán - T13 GDCD - GD5 LSĐL(Sử) - S7 KHTN(CLB) - KH8 Toán(B2) - T7 AVGT - GT3 AVGT - GT4 Văn - V12 Toán - T15 N.Thuật(AN) - N2

4 Văn(B2) - V9 NK-TDTT - TD4 NK-TDTT-Vẽ - TD5, MT1 Anh(B2) - A13 NK-TDTT-Vẽ - TD5, MT1 AVGT - GT3 IC3 - VT6 NK-TDTT - TD6 Toán - T13 LSĐL - S7, Đ5 GDĐP - A10 Toán(B2) - T6 Văn(B2) - V12 KNS - MT2, KNS4 AVGT - GT4 Toán(B2) - T15 KHTN(CLB) - KH4 Toán(B2) - T7

5 IC3 - VT1 AVGT - GT2 TATC - A10 TATC - A13 IC3 - VT6 AVGT - GT3 TATC - A14 IC3 - VT7 TATC - A7 0 0 KNS - GD5, KNS4 0 0 0 0 0 0

1

2 LSĐL - S3, Đ4 Văn - V13 Toán(B2) - T15 NK-TDTT - TD4 Anh(B2) - A7 KHTN(CLB) - KH8 Toán - T12 IC3 - VT7 KNS - N3, KNS3 AVGT - GT3 Văn(B2) - V11 N.Thuật(MT) - MT3 KHTN - KH10 Toán(B2) - T8 Tin - VT5 Anh(B2) - A14 AVGT - GT4 Tin - VT4

3 N.Thuật(MT) - MT3 Văn - V13 Toán(B2) - T15 KHTN - KH4 Toán - T8 GDĐP - V11 Văn(B2) - V9 KNS - N3, KNS3 TATC - A7 AVGT - GT3 Toán(B2) - T12 Toán - T6 Anh - A6 KHTN - KH10 KHTN - KH6 GDTC - TD5 AVGT - GT4 Anh - A12

4 Văn(B2) - V9 KHTN - KH10 Tin - VT5 KHTN - KH4 Toán - T8 Toán(B2) - T15 Anh - A14 AVGT - GT4 AVGT - GT3 IC3 - VT7 Anh - A8 Toán - T6 Anh - A6 Văn(B2) - V11 Văn(B2) - V13 GDTC - TD5 KNS - VT4, KNS5 LSĐL(Địa) - Đ4

5 IC3 - VT1 TATC - A8 TATC - A10 KNS - KH17, KNS3 TATC - A7 TATC - A6 TATC - A14 AVGT - GT4 AVGT - GT3 IC3 - VT7 KNS - CN1, KNS8 0 0 0 0 0 0 0

1

2 Văn - V9 TATC - A8 TATC - A10 KHTN(CLB) - KH4 GDĐP - V11 N.Thuật(MT) - MT3 KHTN - KH11 KHTN(CLB) - KH5 LSĐL - S4, Đ5 NK-TDTT - TD6 AVGT - A11, GT1 Đ.Sách - VT5 Toán - T7 Toán - T8 Văn - V13 Tin - VT4 Toán(B2) - T15 Văn(B2) - V10

3 Văn - V9 TATC - A8 IC3 - VT1 Toán - T6 LSĐL - S4, Đ2 Văn - V10 GDĐP - KH11 Toán - T15 Văn - V11 Anh - A6 AVGT - A11, GT1 KHTN - KH8 Toán - T7 N.Thuật(MT) - MT3 Văn - V13 Anh - A14 GDĐP - VT5 Anh - A12

4 Anh(B2) - A12 IC3 - VT1 AVGT - GT3 Toán - T6 N.Thuật(MT) - MT1 Văn - V10 Văn(B2) - V9 Toán - T15 Văn - V11 Anh - A6 IC3 - VT8 KHTN - KH8 N.Thuật(MT) - MT3 LSĐL - S4, Đ2 LSĐL(Địa) - Đ4 Đ.Sách - VT5 LSĐL - S7, Đ5 KNS - VT4, KNS5

5 Toán(TH) - T13 KNS - KNS2, TG3 AVGT - GT3 IC3 - VT1 TATC - A7 TATC - A6 IC3 - VT6 TATC - A10 IC3 - VT7 0 0 0 IC3 - VT8 0 0 0 0 0

1

2

3

4

5

Tên môn Ký hiệu Ghi chú Ký hiệu

Ngữ văn Văn(B2) Môn văn hóa AVGT

Toán Toán(B2) Môn văn hóa KNS

Tiếng Anh Anh(B2) Môn văn hóa IC3
Khoa học tự nhiên KHTN(CLB) Hoạt động giáo dục TATC
Đọc sách thư viện Đ.Sách Hoạt động giáo dục

Năng khiếu NK Hoạt động giáo dục

Tiếng Anh tăng cường

Nguyễn Đình San

KT.HIỆU TRƯỞNG

Tên môn PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Tiếng Anh giao tiếp

Kỹ năng sống

Tin học quốc tế

Chương trình nhà trường

4

5

6

7
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THỨ TIẾT
8/1

(A3)

8/2

(KH7)

8/3

(V6)

8/4

(V7)

8/5

(S2)

8/6

(KH9)

8/7

(Đ3)

8/8

(KH2)

8/9

(VT2)

8/10

(KH14)

8/11

(Đ4)

8/12

(T5)

8/13

(A9)

8/14

(T4)

8/15

(T2)

1 SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN

2 HĐTN.HN - A3 HĐTN.HN - KH7 Văn(B2) - V6 HĐTN.HN - V7 CNghệ - CN3 HĐTN.HN - KH6 Đ.Sách - Đ3 HĐTN.HN - KH2 HĐTN.HN - VT2 HĐTN.HN - KH13 Đ.Sách - Đ4 GDĐP - A4 HĐTN.HN - A9 Toán(B2) - T4 LSĐL - S7, Đ5

3 Văn - V8 N.Thuật(MT) - MT2 GDĐP - VT3 Toán - T4 Anh - A4 CNghệ - CN1 Anh - A5 GDTC - TD3 Anh - A10 GDĐP - KH13 Văn - V6 Đ.Sách - Đ4 LSĐL(Địa) - Đ3 Văn - V7 CNghệ - CN3

4 Văn - V8 CNghệ - CN1 KHTN - KH12 Văn - V7 GDTC - TD2 LSĐL - S3, Đ4 HĐTN.HN - A3 GDTC - TD3 CNghệ - CN3 Toán - T3 KHTN - KH2 KHTN - KH4 Văn - V6 KHTN - KH7 HĐTN.HN - A6

5 CNghệ - CN3 Toán(B2) - T7 Anh - A4 Văn - V7 GDTC - TD2 Văn - V6 LSĐL - S3, Đ3 Anh(B2) - A3 KHTN - KH4 KHTN - KH13 Tin - VT3 Văn - V8 Toán - T6 Tin - VT2 LSĐL(Địa) - Đ5

1 Anh - A3 Văn(B2) - V8 GDCD - GD1 CNghệ - CN1 Anh - A4 Văn - V6 Văn(B2) - V7 GDĐP - KH2 Văn - V3 NK-TDTT-Vẽ - TD3, MT2 NK-TDTT-Vẽ - TD3, MT2 KHTN - KH4 KHTN - KH12 KHTN(CLB) - KH7 GDTC - TD2

2 Khoa học-Tích hợp KHTN - KH7 N.Thuật(AN) - N3 Văn(B2) - V7 KHTN(CLB) - KH13 KHTN - KH6 GDTC - TD3 KHTN - KH2 Văn - V3 Văn(B2) - V8 GDCD - GD4 CNghệ - CN1 KHTN - KH12 N.Thuật(MT) - MT2 GDTC - TD2

3 Khoa học-Tích hợp GDĐP - KH7 Anh - A4 Văn(B2) - V7 Văn - V4 N.Thuật(MT) - MT2 GDTC - TD3 KHTN - KH2 CNghệ - CN3 Văn(B2) - V8 Văn - V6 HĐTN.HN - A3 Anh(B2) - A9 Anh - A11 KHTN - KH13

4 Khoa học-Tích hợp GDTC - TD2 Văn - V6 GDCD - GD4 Văn - V4 GDTC - TD3 KHTN - KH7 Văn - V5 Anh - A10 KHTN - KH13 N.Thuật(AN) - N3 Anh(B2) - A4 CNghệ - CN3 CNghệ - CN1 Văn - V8

5 KHTN - KH6 GDTC - TD2 Văn - V6 KHTN - KH2 HĐTN.HN - A3 GDTC - TD3 KHTN - KH7 Văn - V5 GDCD - GD4 KHTN - KH13 Anh(B2) - A4 Văn - V8 Đ.Sách - TV1 Văn - V7 N.Thuật(AN) - N3

1 Anh(B2) - A3 LSĐL(Sử) - S7 LSĐL(Địa) - Đ3 Đ.Sách - VT3 Toán - T7 LSĐL(Sử) - S3 CNghệ - CN3 CNghệ - CN1 Toán - T9 GDCD - GD4 Anh - A4 Toán - T5 Anh - A9 LSĐL(Địa) - Đ4 Đ.Sách - TV1

2 NK-Hát - N3 CNghệ - CN1 CNghệ - CN3 Anh - A10 Toán - T7 Anh(B2) - A11 LSĐL(Sử) - S3 N.Thuật(MT) - MT2 Toán - T9 Tin - VT3 Anh - A4 Toán - T5 LSĐL(Sử) - S7 GDCD - GD4 Toán - T2

3 Toán-Tích hợp Toán(B2) - T7 Toán(B2) - T9 Anh - A10 LSĐL - S2, Đ3 N.Thuật(AN) - N3 Toán - T6 Toán - T5 LSĐL(Sử) - S3 Toán - T3 CNghệ - CN3 NK-TDTT-Vẽ - TD3, MT2 NK-TDTT-Vẽ - TD3, MT2 GDĐP - VT3 Toán - T2

4 Toán-Tích hợp Anh(B2) - A11 HĐTN.HN - A3 Toán(B2) - T4 GDCD - GD4 LSĐL(Địa) - Đ4 Toán - T6 Tin - VT2 GDTC - TD3 N.Thuật(AN) - N3 Toán(B2) - T3 Anh - A4 Tin - VT3 CNghệ - CN1 CNghệ - CN3

5 Toán(B2) - T2 Đ.Sách - GD1 N.Thuật(MT) - MT2 Toán(B2) - T4 CNghệ - CN3 CNghệ - CN1 Anh - A5 Anh - A3 GDTC - TD3 LSĐL(Sử) - S7 Toán(B2) - T3 LSĐL(Địa) - Đ4 GDCD - GD4 Anh - A11 Anh(B2) - A4

1 SHL-HĐTN.HN - A3 SHL-HĐTN.HN - KH7 Anh - A4 SHL-HĐTN.HN - V7 NK-Hát - N3 Toán - T6 SHL-HĐTN.HN - Đ3 SHL-HĐTN.HN - KH2 KHTN - KH4 SHL-HĐTN.HN - KH13 Văn - V6 Toán - T5 SHL-HĐTN.HN - A9 SHL-HĐTN.HN - T4 SHL-HĐTN.HN - T2

2 LSĐL(Sử) - S7 Toán - T7 Toán - T9 Toán - T4 KHTN - KH13 Văn - V6 Tin - VT3 KHTN(CLB) - KH2 Văn - V3 Văn - V8 HĐTN.HN - A3 Toán - T5 N.Thuật(AN) - N3 KHTN - KH7 Anh - A4

3 Toán(B2) - T2 KHTN - KH7 Toán - T9 LSĐL - S7, Đ5 SHL-HĐTN.HN - S2 Văn - V6 N.Thuật(AN) - N3 Toán - T5 Văn - V3 Văn - V8 SHL-HĐTN.HN - Đ4 KHTN(CLB) - KH4 N.Thuật(MT) - MT3 Toán(B2) - T4 Anh - A4

4 LSĐL(Địa) - Đ5 KHTN - KH7 SHL-HĐTN.HN - V6 KHTN - KH2 Văn - V4 SHL-HĐTN.HN - KH6 CNghệ - CN3 Toán - T5 Toán(B2) - T9 KHTN(CLB) - KH13 LSĐL(Địa) - Đ4 Văn - V8 Toán - T6 NK-TDTT-Hát - TD2, N3 NK-TDTT-Hát - TD2, N3

5 CNghệ - CN3 Văn - V8 KHTN - KH12 N.Thuật(MT) - MT3 Văn - V4 KHTN - KH6 NK-TDTT-Vẽ - TD3, MT2 Văn(B2) - V5 NK-TDTT-Vẽ - TD3, MT2 Anh - A10 LSĐL(Sử) - S3 N.Thuật(AN) - N3 Toán - T6 Văn(B2) - V7 GDĐP - A4

1 KHTN - KH6 N.Thuật(AN) - N3 GDTC - TD2 Toán - T4 Toán - T7 GDCD - GD4 LSĐL(Địa) - Đ3 Toán - T5 LSĐL(Địa) - Đ4 GDTC - TD3 KHTN - KH2 N.Thuật(MT) - MT3 Toán - T6 Văn - V7 Văn - V8

2 Anh-Tích hợp LSĐL - S7, Đ5 GDTC - TD2 Toán - T4 Văn(B2) - V4 Văn(B2) - V6 GDĐP - VT3 KHTN - KH2 N.Thuật(AN) - N3 GDTC - TD3 CNghệ - CN3 SHL-HĐTN.HN - T5 KHTN - KH12 Văn - V7 Văn - V8

3 Anh-Tích hợp Văn - V8 Toán - T9 KHTN - KH2 Văn(B2) - V4 KHTN - KH6 Toán - T6 GDCD - GD4 SHL-HĐTN.HN - VT2 Toán(B2) - T3 Văn(B2) - V6 LSĐL - S3, Đ4 CNghệ - CN3 HĐTN.HN - V7 KHTN(CLB) - KH13

4 Anh-Tích hợp GDCD - GD1 CNghệ - CN3 Văn - V7 N.Thuật(AN) - N3 Toán - T6 KHTN - KH7 Văn - V5 Văn(B2) - V3 LSĐL(Địa) - Đ5 Toán - T3 Văn(B2) - V8 LSĐL - S7, Đ3 LSĐL(Sử) - S3 Toán - T2

5 Văn - V8 Toán - T7 KHTN - KH12 CNghệ - CN1 KHTN - KH13 Toán - T6 Văn - V7 N.Thuật(AN) - N3 Toán - T9 N.Thuật(MT) - MT3 Toán - T3 KHTN - KH4 Văn - V6 KHTN - KH7 Toán - T2

1

2

3

4

5

Tên môn Ký hiệu Ghi chú Ký hiệu

Ngữ văn Văn(B2) Môn văn hóa AVGT

Toán Toán(B2) Môn văn hóa KNS

Tiếng Anh Anh(B2) Môn văn hóa IC3

Khoa học tự nhiên KHTN(CLB) Hoạt động giáo dục TATC

Đọc sách thư viện Đ.Sách Hoạt động giáo dục

Năng khiếu NK Hoạt động giáo dục

Tiếng Anh tăng cường

Nguyễn Đình San

KT.HIỆU TRƯỞNG

Tên môn PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Tiếng Anh giao tiếp

Kỹ năng sống

Tin học quốc tế

Chương trình nhà trường

4

5

6

7

Môn buổi 2

3

THCS Phan Tây Hồ

Năm học 2024 - 2025

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 8 - SỐ 15
BUỔI SÁNG

Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025
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THỨ TIẾT
8/1

(A3)

8/2

(KH7)

8/3

(V6)

8/4

(V7)

8/5

(S2)

8/6

(KH9)

8/7

(Đ3)

8/8

(KH2)

8/9

(VT2)

8/10

(KH14)

8/11

(Đ4)

8/12

(T5)

8/13

(A9)

8/14

(T4)

8/15

(T2)

1

2 Tin - VT3 NK-TDTT - TD2 Đ.Sách - GD1 Tin - VT2 LSĐL(Sử) - S2 Anh - A11 Toán - T6 NK-Vẽ - MT2 LSĐL - S3, Đ4 LSĐL - S7, Đ5 GDĐP - KH2 Anh - A4 Văn - V6 AVGT - GT7 Văn - V8

3 GDĐP - VT3 KHTN - KH7 Văn(B2) - V6 LSĐL(Sử) - S7 AVGT - GT5 Anh - A11 N.Thuật(MT) - MT2 Anh - A3 Anh(B2) - A10 Văn - V8 Toán - T3 Tin - VT2 Anh - A9 AVGT - GT7 KHTN - KH13

4 KHTN(CLB) - KH6 Văn - V8 Toán - T9 KHTN - KH2 AVGT - GT5 NK-Hát - N3 Văn - V7 Văn - V5 N.Thuật(MT) - MT2 CNghệ - CN1 Văn - V6 Toán(B2) - T5 Toán(B2) - T6 KHTN - KH7 KHTN - KH13

5 KHTN(TH) - KH6 TATC - A11 AVGT - GT5 0 TATC - A4 0 0 TATC - A3 0 0 0 AVGT - GT7 0 0 0

1

2 KNS - KNS5, TG1 Anh - A11 Toán(B2) - T9 N.Thuật(AN) - N3 Toán - T7 Đ.Sách - KH6 Toán(B2) - T6 LSĐL(Sử) - S7 Văn(B2) - V3 Đ.Sách - VT3 KHTN - KH2 Toán(B2) - T5 KHTN(CLB) - KH12 Toán - T4 Anh - A4

3 KHTN(CLB) - KH6 Toán - T7 Tin - VT3 KNS - GD4, KNS5 Anh(B2) - A4 Toán - T6 AVGT - GT5 Văn(B2) - V5 Toán - T9 Anh - A10 KHTN - KH2 AVGT - GT7 Văn(B2) - V6 N.Thuật(AN) - N3 N.Thuật(MT) - MT2

4 N.Thuật(AN) - N3 Toán - T7 Anh(B2) - A4 TATC - A3 Tin - VT3 KHTN - KH6 TATC - A5 KHTN - KH2 KHTN - KH4 Văn - V8 AVGT - GT2 KNS - MT2, KNS6 Văn(B2) - V6 Anh - A11 Toán(B2) - T2

5 Anh(TH) - A3 KNS - N3, KNS5 0 AVGT - GT5 TATC - A4 TATC - A11 TATC - A5 KNS - KNS6, TG2 0 0 0 0 0 KNS - KH17, KNS7 0

1

2 Văn - V8 Anh - A11 NK-TDTT-Hát - TD2, N3 NK-TDTT-Hát - TD2, N3 Toán(B2) - T7 Toán(B2) - T6 KHTN - KH7 LSĐL(Địa) - Đ5 Tin - VT2 Anh(B2) - A10 Toán - T3 CNghệ - CN1 GDĐP - VT3 Văn(B2) - V7 Toán(B2) - T2

3 Toán - T2 LSĐL(Địa) - Đ5 AVGT - GT5 GDTC - TD2 KHTN - KH13 KNS - MT2, KNS4 Văn - V7 Toán(B2) - T5 AVGT - GT6 Toán(B2) - T3 Anh - A4 GDTC - TD3 Toán(B2) - T6 Đ.Sách - VT1 Văn(B2) - V8

4 Toán - T2 Văn - V8 TATC - A4 GDTC - TD2 KHTN - KH13 TATC - A11 Văn - V7 Toán(B2) - T5 AVGT - GT6 CNghệ - CN1 AVGT - GT2 GDTC - TD3 Anh - A9 Toán - T4 Tin - VT2

5 Toán(TH) - T2 0 TATC - A4 TATC - A3 0 TATC - A11 TATC - A5 AVGT - GT6 0 0 KNS - KNS6, TG2 0 0 0 0

1

2 GDTC - TD2 Tin - VT2 LSĐL(Sử) - S7 LSĐL(Địa) - Đ5 Đ.Sách - Đ3 KHTN(CLB) - KH6 Toán(B2) - T6 CNghệ - CN1 KHTN(CLB) - KH4 Anh - A10 Văn(B2) - V6 Anh - A4 GDTC - TD3 Anh(B2) - A11 GDCD - GD1

3 GDTC - TD2 Anh - A11 LSĐL - S7, Đ3 Văn - V7 N.Thuật(MT) - MT2 Văn(B2) - V6 Anh - A5 TATC - A3 Đ.Sách - VT2 Toán - T3 LSĐL - S3, Đ4 Văn(B2) - V8 GDTC - TD3 Toán - T4 KNS - KNS7, TG2

4 LSĐL - S7, Đ5 Văn(B2) - V8 KHTN(CLB) - KH12 Anh(B2) - A10 GDĐP - VT3 Tin - VT2 Văn(B2) - V7 AVGT - GT6 GDĐP - A4 Toán - T3 N.Thuật(MT) - MT3 LSĐL(Sử) - S3 Văn - V6 Toán - T4 AVGT - GT7

5 Toán(TH) - T2 TATC - A11 TATC - A4 TATC - A3 KNS - KNS5, TG2 AVGT - GT6 AVGT - GT5 0 0 KNS - KNS6, TG3 0 0 0 0 AVGT - GT7

1

2 GDCD - GD1 KHTN(CLB) - KH7 Văn - V6 GDĐP - A4 LSĐL(Địa) - Đ3 Toán(B2) - T6 Anh(B2) - A5 Anh - A3 Toán(B2) - T9 KHTN - KH13 KHTN(CLB) - KH2 Văn - V8 KHTN - KH12 LSĐL - S3, Đ4 LSĐL(Sử) - S7

3 N.Thuật(MT) - MT2 AVGT - GT5 Văn - V6 Anh - A10 Anh - A4 GDĐP - VT3 KHTN(CLB) - KH7 LSĐL - S7, Đ5 KHTN - KH4 AVGT - GT6 GDTC - TD3 GDCD - GD4 KNS - VT4, KNS6 GDTC - TD2 Văn(B2) - V8

4 Văn(B2) - V8 AVGT - GT5 KHTN - KH12 KHTN(CLB) - KH2 Toán(B2) - T7 Anh - A11 GDCD - GD4 Đ.Sách - MT2 Anh - A10 AVGT - GT6 GDTC - TD3 KHTN - KH4 AVGT - GT7 GDTC - TD2 KHTN - KH13

5 Văn(B2) - V8 TATC - A11 KNS - GD4, KNS5 AVGT - GT5 TATC - A4 AVGT - GT6 KNS - CN1, KNS6 TATC - A3 KNS - KH17, KNS7 0 0 0 AVGT - GT7 0 0

1

2

3

4

5

Tên môn Ký hiệu Ghi chú Ký hiệu

Ngữ văn Văn(B2) Môn văn hóa AVGT

Toán Toán(B2) Môn văn hóa KNS

Tiếng Anh Anh(B2) Môn văn hóa IC3

Khoa học tự nhiên KHTN(CLB) Hoạt động giáo dục

Đọc sách thư viện Đ.Sách Hoạt động giáo dục

Năng khiếu NK Hoạt động giáo dục

Nguyễn Đình San

KT.HIỆU TRƯỞNG

Tên môn PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Tiếng Anh giao tiếp

Kỹ năng sống

Tin học quốc tế

Chương trình nhà trường

4

5

6

7

Môn buổi 2

3

THCS Phan Tây Hồ

Năm học 2024 - 2025

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 8 - SỐ 15
BUỔI CHIỀU

Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025

2



THỨ TIẾT
9/1

(S1)

9/2

(T3)

9/3

(GD1)

9/4

(V5)

9/5

(KH1)

9/6

(V1)

9/7

(V3)

9/8

(A2)

9/9

(V4)

9/10

(V2)

9/11

(A1)

9/12

(T1)

1 SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN SHDC-HĐTN,HN

2 GDCD - GD3 GDTC - TD1 HĐTN.HN - GD1 HĐTN.HN - V5 KHTN - KH1 GDĐP - GD4 HĐTN.HN - V3 HĐTN.HN - A2 HĐTN.HN - V4 HĐTN.HN - V2 Toán - T3 Toán - T1

3 Văn - V4 GDTC - TD1 LSĐL - S2, Đ1 Văn - V5 HĐTN.HN - VT2 Văn - V1 Văn - V3 Đ.Sách - VT1 N.Thuật(AN) - N2 Văn - V2 Toán - T3 KHTN - KH9

4 Văn - V4 LSĐL - S2, Đ3 Toán - T17 N.Thuật(AN) - N2 GDĐP - GD4 Toán(B2) - T1 Anh(B2) - A9 GDCD - GD2 KHTN - KH9 Toán - T4 N.Thuật(MT) - MT2 Văn - V1

5 HĐTN.HN - V5 Toán - T3 Toán - T17 KHTN(CLB) - KH9 Văn - V2 N.Thuật(MT) - MT2 KHTN - KH1 Toán(B2) - T1 Văn - V4 Toán - T4 LSĐL - S2, Đ1 N.Thuật(AN) - N2

1 Văn(B2) - V4 Văn - V2 NK-TDTT - TD1 Văn - V5 KHTN(CLB) - KH1 CNghệ - CN5 Anh - A9 KHTN - KH3 KHTN(CLB) - KH9 N.Thuật(AN) - N2 Đ.Sách - TV1 Anh - A2

2 Khoa học-Tích hợp N.Thuật(AN) - N2 KHTN - KH1 Đ.Sách - GD1 GDTC - TD1 HĐTN.HN - A2 Anh - A9 Văn - V1 Văn - V4 KHTN - KH3 Văn - V5 KHTN - KH9

3 Khoa học-Tích hợp HĐTN.HN - A1 KHTN - KH1 KHTN - KH9 GDTC - TD1 Anh - A2 Văn(B2) - V3 GDĐP - GD4 CNghệ - CN5 KHTN - KH3 Văn - V5 Văn(B2) - V1

4 Khoa học-Tích hợp N.Thuật(MT) - MT2 Văn - V3 Anh - A1 GDCD - GD1 GDCD - GD2 N.Thuật(AN) - N2 Anh(B2) - A2 Anh - A3 Văn(B2) - V2 KHTN - KH3 GDTC - TD1

5 KHTN - KH9 KHTN - KH3 Anh - A14 Anh - A1 N.Thuật(AN) - N2 Văn(B2) - V1 KHTN - KH1 Anh - A2 N.Thuật(MT) - MT2 Văn(B2) - V2 GDCD - GD1 GDTC - TD1

1 GDTC - TD1 Toán(B2) - T3 GDCD - GD1 CNghệ - CN5 LSĐL(Sử) - S2 LSĐL(Địa) - Đ1 Toán - T2 Toán - T1 Văn - V4 Toán - T4 Anh - A1 Anh - A2 0 0

2 GDTC - TD1 Toán(B2) - T3 Anh - A14 Anh(B2) - A1 LSĐL(Địa) - Đ3 NK-TDTT - TD2 LSĐL(Sử) - S2 Toán - T1 Anh - A3 Toán - T4 LSĐL(Địa) - Đ1 CNghệ - CN5 0 0

3 Toán-Tích hợp Đ.Sách - CN1 CNghệ - CN5 GDCD - GD1 Toán(B2) - T4 Toán - T1 Tin - VT1 N.Thuật(AN) - N2 LSĐL(Địa) - Đ1 Anh - A9 GDTC - TD1 GDĐP - GD4 0 0

4 Toán-Tích hợp Anh - A1 LSĐL(Sử) - S2 Toán - T2 CNghệ - CN5 Toán - T1 Anh - A9 LSĐL(Địa) - Đ3 GDTC - TD2 Tin - VT1 GDTC - TD1 N.Thuật(MT) - MT2 0 0

5 Toán(B2) - T5 GDĐP - VT3 GDĐP - GD5 GDĐP - VT4 Anh - A9 LSĐL(Sử) - S2 Đ.Sách - Đ1 Anh - A2 GDTC - TD2 LSĐL(Địa) - Đ3 CNghệ - CN5 Toán - T1 0 0

1 SHL-HĐTN.HN - KH9 SHL-HĐTN.HN - T3 KHTN - KH1 SHL-HĐTN.HN - V5 Văn - V2 SHL-HĐTN.HN - V1 SHL-HĐTN.HN - V3 LSĐL(Sử) - S2 SHL-HĐTN.HN - V4 GDĐP - VT3 SHL-HĐTN.HN - A1 SHL-HĐTN.HN - T1

2 CNghệ - CN5 Toán - T3 Đ.Sách - KH9 Toán - T2 KHTN - KH1 GDTC - TD2 LSĐL - S2, Đ3 Toán(B2) - T1 Văn(B2) - V4 Văn - V2 GDĐP - KH14 Văn - V1

3 GDĐP - GD5 Toán - T3 N.Thuật(MT) - MT2 KHTN - KH9 SHL-HĐTN.HN - KH1 GDTC - TD2 CNghệ - CN5 Văn - V1 Văn(B2) - V4 SHL-HĐTN.HN - V2 KHTN - KH3 Toán - T1

4 N.Thuật(MT) - MT2 Văn - V2 N.Thuật(AN) - N2 Văn - V5 Toán(B2) - T4 Văn - V1 KHTN - KH1 SHL-HĐTN.HN - A2 GDĐP - VT3 CNghệ - CN5 KHTN - KH3 KHTN - KH9

5 KHTN(CLB) - KH9 Văn - V2 Văn(B2) - V3 NK-TDTT-Hát - TD1, N2 NK-TDTT-Hát - TD1, N2 KHTN - KH3 Toán - T2 CNghệ - CN5 Toán - T5 LSĐL - S2, Đ3 Toán(B2) - T3 Anh(B2) - A2

1 KHTN - KH9 Văn - V2 SHL-HĐTN.HN - GD1 GDTC - TD1 KHTN - KH1 LSĐL - S2, Đ1 Văn - V3 Tin - VT1 Văn - V4 GDĐP - VT3 Toán - T3 Văn - V1

2 Anh-Tích hợp GDCD - GD1 Văn - V3 GDTC - TD1 GDĐP - GD4 KHTN - KH3 Toán - T2 Văn - V1 KHTN - KH9 GDCD - GD3 Toán - T3 Toán - T1

3 Anh-Tích hợp GDĐP - VT3 KHTN(CLB) - KH1 LSĐL(Địa) - Đ3 Toán - T4 KHTN - KH3 Văn(B2) - V3 Văn - V1 Toán(B2) - T5 N.Thuật(MT) - MT2 LSĐL(Sử) - S2 KHTN(CLB) - KH9

4 Anh-Tích hợp CNghệ - CN1 Toán(B2) - T17 N.Thuật(MT) - MT2 Toán - T4 GDĐP - GD4 GDĐP - VT3 Toán - T1 Toán(B2) - T5 KHTN - KH3 GDĐP - KH14 Tin - VT1

5 Toán(B2) - T5 KHTN - KH3 Toán(B2) - T17 Văn - V5 Tin - VT3 Văn(B2) - V1 KHTN - KH1 Toán - T1 LSĐL(Sử) - S2 NK-TDTT-Vẽ - TD1, MT2 NK-TDTT-Vẽ - TD1, MT2 GDCD - GD1

1

2

3

4

5

Tên môn Ký hiệu Ghi chú Ký hiệu

Ngữ văn Văn(B2) Môn văn hóa AVGT

Toán Toán(B2) Môn văn hóa KNS

Tiếng Anh Anh(B2) Môn văn hóa IC3

Khoa học tự nhiên KHTN(CLB) Hoạt động giáo dục

Đọc sách thư viện Đ.Sách Hoạt động giáo dục

Năng khiếu NK Hoạt động giáo dục

Nguyễn Đình San

KT.HIỆU TRƯỞNG

Tên môn PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Tiếng Anh giao tiếp

Kỹ năng sống

Tin học quốc tế

Chương trình nhà trường

4

5

6

7

Môn buổi 2

3

THCS Phan Tây Hồ

Năm học 2024 - 2025

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 9 - SỐ 15
BUỔI SÁNG
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THỨ TIẾT
9/1

(S1)

9/2

(T3)

9/3

(GD1)

9/4

(V5)

9/5

(KH1)

9/6

(V1)

9/7

(V3)

9/8

(A2)

9/9

(V4)

9/10

(V2)

9/11

(A1)

9/12

(T1)

1

2 Văn(B2) - V4 Toán - T3 Anh - A14 KHTN - KH9 KHTN - KH1 Đ.Sách - CN1 Toán - T2 Văn(B2) - V1 Anh - A3 Anh - A9 Văn(B2) - V5 LSĐL(Sử) - S1

3 LSĐL(Sử) - S1 Văn(B2) - V2 KHTN - KH1 Toán - T2 KNS - KNS7, TG3 N.Thuật(AN) - N2 GDCD - GD1 Văn(B2) - V1 KNS - CN1, KNS8 KHTN(CLB) - KH3 Tin - VT1 HĐTN.HN - V5

4 Tin - VT1 NK-TDTT - TD1 AVGT - GT4 Toán - T2 AVGT - GT3 Anh - A2 GDĐP - VT3 KHTN - KH3 AVGT - GT6 Văn - V2 HĐTN.HN - A1 Văn(B2) - V1

5 Toán(TH) - T5 TATC - A1 AVGT - GT4 KNS - KNS7, TG1 AVGT - GT3 0 0 0 AVGT - GT6 0 0 0

1

2 Anh - A3 LSĐL(Địa) - Đ3 GDĐP - GD5 Toán(B2) - T2 Văn - V2 Anh(B2) - A2 KHTN(CLB) - KH1 N.Thuật(MT) - MT2 Đ.Sách - Đ1 Đ.Sách - VT1 Văn(B2) - V5 GDĐP - GD4

3 N.Thuật(AN) - N1 KHTN - KH3 Văn(B2) - V3 Toán(B2) - T2 Văn(B2) - V2 TATC - A2 GDTC - TD1 GDTC - TD2 Toán - T5 Toán(B2) - T4 Anh(B2) - A1 LSĐL(Địa) - Đ1

4 LSĐL(Địa) - Đ1 Anh - A1 Văn - V3 Văn(B2) - V5 Văn(B2) - V2 AVGT - GT6 GDTC - TD1 GDTC - TD2 Toán - T5 Toán(B2) - T4 KHTN(CLB) - KH3 Anh - A2

5 Toán(TH) - T5 AVGT - GT7 TATC - A14 TATC - A1 0 AVGT - GT6 0 0 0 KNS - CN1, KNS8 0 0

1

2 GDĐP - GD5 KHTN(CLB) - KH3 Toán - T17 GDĐP - Đ2 Toán - T4 Tin - VT1 Văn - V3 LSĐL - S2, Đ3 KHTN - KH9 Anh(B2) - A9 Văn - V5 Toán(B2) - T1 0 0

3 LSĐL - S1, Đ1 Tin - VT3 Toán - T17 LSĐL - S2, Đ3 Toán - T4 KHTN - KH3 Văn - V3 KNS - KNS8, TG3 KHTN - KH9 AVGT - GT7 Văn - V5 Toán(B2) - T1 0 0

4 NK-Hát - N2 Anh(B2) - A1 Văn - V3 Văn(B2) - V5 LSĐL - S2, Đ3 Toán(B2) - T1 KNS - VT4, KNS8 AVGT - GT5 Anh(B2) - A3 AVGT - GT7 KHTN - KH3 LSĐL - S1, Đ1 0 0

5 KHTN(TH) - KH9 TATC - A1 KNS - KNS7, TG1 AVGT - GT7 TATC - A9 KNS - CN1, KNS8 0 AVGT - GT5 0 0 AVGT - GT4 0 0 0

1

2 Văn - V4 Anh - A1 LSĐL(Địa) - Đ1 Tin - VT1 N.Thuật(MT) - MT2 Toán - T1 NK-TDTT-Hát - TD1, N2 KHTN - KH3 GDĐP - VT3 LSĐL(Sử) - S2 Toán(B2) - T3 NK-TDTT-Hát - TD1, N2

3 Văn - V4 AVGT - GT7 Anh(B2) - A14 Anh - A1 Anh(B2) - A9 Toán - T1 Toán(B2) - T2 KHTN - KH3 LSĐL - S2, Đ1 GDTC - TD1 N.Thuật(AN) - N2 AVGT - GT5

4 Anh(TH) - A3 KNS - MT2, KNS7 Tin - VT1 LSĐL(Sử) - S2 Anh - A9 KHTN(CLB) - KH3 Toán(B2) - T2 NK-TDTT-Hát - TD2, N2 NK-TDTT-Hát - TD2, N2 GDTC - TD1 Anh - A1 AVGT - GT5

5 KNS - KNS7, TG1 0 0 TATC - A1 TATC - A9 TATC - A2 0 0 0 0 0 KNS - GD2, KNS2

1

2 Toán - T5 LSĐL(Sử) - S2 GDTC - TD1 KHTN - KH9 Văn - V2 Văn - V1 N.Thuật(MT) - MT2 GDĐP - GD4 Tin - VT1 KHTN - KH3 Anh - A1 Đ.Sách - TV1

3 Toán - T5 KHTN - KH3 GDTC - TD1 AVGT - GT7 Anh - A9 Văn - V1 LSĐL(Địa) - Đ3 Anh - A2 GDCD - GD2 Văn - V2 AVGT - GT4 KHTN - KH9

4 Anh(B2) - A3 Văn(B2) - V2 TATC - A14 TATC - A1 Đ.Sách - CN1 Anh - A2 AVGT - GT4 KHTN(CLB) - KH3 Toán - T5 Anh - A9 KNS - GD2, KNS8 Văn - V1

5 KHTN(CLB) - KH9 TATC - A1 TATC - A14 0 TATC - A9 TATC - A2 AVGT - GT4 0 0 0 0 0

1

2

3

4

5

Tên môn Ký hiệu Ghi chú Ký hiệu

Ngữ văn Văn(B2) Môn văn hóa AVGT

Toán Toán(B2) Môn văn hóa KNS

Tiếng Anh Anh(B2) Môn văn hóa IC3

Khoa học tự nhiên KHTN(CLB) Hoạt động giáo dục TATC

Đọc sách thư viện Đ.Sách Hoạt động giáo dục

Năng khiếu NK Hoạt động giáo dục

Tiếng Anh tăng cường

Nguyễn Đình San

KT.HIỆU TRƯỞNG

Tên môn PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Tiếng Anh giao tiếp

Kỹ năng sống

Tin học quốc tế

Chương trình nhà trường

4

5

6

7

Môn buổi 2

3

THCS Phan Tây Hồ

Năm học 2024 - 2025

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 9 - SỐ 15
BUỔI CHIỀU

Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025
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